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Câu 1. Cây công nghiệp lâu năm được trồng nhiều nhất ở Đông Nam Bộ là

A. điều.



B. hồ tiêu.



C. cà phê.



D. cao su.

Câu 2. Căn cứ vào Atlat Địa lí Việt Nam trang 29, cho biết trung tâm công nghiệp nào sau đây lớn nhất ở Đông Nam Bộ?

A. Thành phố Hồ Chí Minh.
 

B. Biên Hòa.

C. Bình Dương.


D. Đồng Nai.

Câu 3. Dạng địa hình đặc trưng của vùng Đông Nam Bộ là
A. dốc, bị cắt xẻ mạnh.

B. cao đồ sộ độ dốc lớn. 

C. thoải, khá bằng phẳng.

D. thấp trũng, chia cắt mạnh.

Câu 4. Hai loại đất có giá trị nhất ở Đông Nam Bộ là

A. đất xám và đất phèn.

B. đất ba dan và đất xám.

C. đất ba dan và đất feralit.

D. Đất xám và đất phù sa.

Câu 5. Vùng biển của Đông Nam Bộ có thế mạnh phát triển ngành kinh tế nào nhất?

A. Nghề làm muối.

B. Khai thác dầu khí.

C. Phát triển thủy điện.

D. Thu nhặt tổ chim yến.
Câu 6. Khí hậu Đông Nam Bộ có đặc điểm nổi bật là

A. ôn đới gió mùa.

B. nhiệt đới ẩm gió mùa.

C. cận nhiệt đới gió mùa.

D. cận xích đạo nóng ẩm

Câu 7. Vùng có diện tích trồng cao su lớn nhất nước ta hiện nay là

A. Tây Nguyên. 

B. Bắc Trung Bộ. 


C. Đông Nam Bộ. 
D. Duyên hải Nam Trung Bộ.

Câu 8. Nơi nghỉ mát lí tưởng nhất của vùng Đông Nam Bộ là

A. Bình Dương.




B. Tây Ninh.

C. Bà Rịa - Vũng Tàu.


D. Thành phố Hồ Chí Minh.

Câu 9. Căn cứ vào Atlat Địa lí Việt Nam trang 29, cho biết tỉnh nào không thuộc vùng Đông Nam Bộ là

A. Bình Phước. 

B. Tây Ninh. 

C. Đồng Nai.

D. Long An.

Câu 10. Đầu mối giao thông quan trọng nhất của Đông Nam Bộ là
A. Thành phố Hồ Chí Minh. 

B. Biên Hòa.

C. Bà Rịa - Vũng Tàu. 

D. Đồng Nai.

Câu 11. Đông Nam Bộ dẫn đầu cả nước về diện tích gieo trồng cây
A. cao su. 



B. dừa. 

C. chè. 
 

D. cà phê.

Câu 12. Mặt hàng xuất khẩu chủ lực của vùng Đông Nam Bộ là

A. lúa gạo. 



B. dầu thô. 

C. đồ gỗ.

D. hàng may mặc. 

Câu 13. Tài nguyên có giá trị nhất ở vùng đất liền của Đông Nam Bộ là

A. đất trồng.

B. rừng.

C. khoáng sản.

D. nguồn thủy.
Câu 14. Căn cứ vào Atlat Địa lí Việt Nam trang 22, cho biết nhà máy thủy điện Trị An được cây dựng trên sông nào sau đây?
A. Sài Gòn.

B. Sông Bé.

C. Đồng Nai.

D. Vàm Cỏ Đông.

Câu 15. Các ngành công nghiệp hiện đại của Đông Nam Bộ là 

A. năng lượng, luyện kim. 

B. điện tử, dầu khí.

C. chế biến lương thực thực phẩm, sản xuất hàng tiêu dùng.

D. dầu khí, sản xuất muối.
Câu 16. Hai loại đất chiếm diện tích lớn nhất ở Đông Nam Bộ là

A. đất phù sa và đất ferlit. 

B. đất badan và đất xám.

C. đất xám và đất phù sa. 

D. đất badan và đất feralit.
Câu 17. Điểm giống nhau giữa vùng Đông Nam Bộ và Tây Nguyên về tự nhiên là

A. có đất xám phù sa cổ tập trung thành vùng lớn.

B. có đất badan tập trung thành vùng lớn.

C. sông ngòi dày đặc, nhiều nước quanh năm.

D. nhiệt độ quanh năm cao trên 27oC. 
Câu 18. Nhà máy thủy điện nào dưới đây thuộc vùng Đông Nam Bộ? 

A. Yaly.

B. Sông Hinh.

C. Trị An.

D. Thác Bà. 
Câu 19. Trung tâm công nghiệp khai thác dầu khí của vùng Đông Nam Bộ là

A. Thành phố Hồ Chí Minh .

B. Bà Rịa- Vũng Tàu.

C. Tây Ninh.

D. Bình Dương.
Câu 20. Đông Nam Bộ có bao nhiêu tỉnh/thành phố nằm trong vùng kinh tế trọng điểm phía Nam?

A. 5.

B. 6.

C. 7.

D. 8.

Câu 21. Số tỉnh, thành phố của vùng Đông Nam Bộ nằm trong vùng kinh tế trọng điểm phía Nam là

A. 5.

B. 6.

C. 7.

D. 8.

Câu 22. Hai loại đất chiếm diện tích lớn nhất ở Đông Nam Bộ là
A. đất xám và đất phù sa. 

B. đất badan và đất feralit.

C. đất phù sa và đất feralit. 

D. đất badan và đất xám.

Câu 23. Dựa vào Átlát địa lí Việt Nam trang 29, cho biết trung tâm công nghiệp nào của Đông Nam Bộ có quy mô rất lớn?

A. TP Hồ Chí Minh. 

B. Thủ Dầu Một. 

C. Biên Hòa. 

D. Vũng Tàu.

Câu 24. Dựa vào Át lát địa lí Việt Nam trang 29, cho biết trong cơ cấu GDP của Đông Nam Bộ khu vực kinh tế nào chiếm tỉ trọng lớn nhất
A. Nông, lâm, ngư nghiệp. 

B. Dịch vụ.

C. Công nghiệp xây dựng. 

D. Khai thác dầu khí.

Câu 25. Dựa vào Át lát địa lí Việt Nam trang 25, cho biết trung tâm du lịch nào lớn nhất vùng Đông Nam Bộ 
A. Vũng Tàu. 
 

B. TP Hồ Chí Minh. 


C. Đà Lạt. 

D. Nha Trang.

Câu 26. Hồ thủy lợi Dầu Tiếng thuộc tỉnh nào của vùng Đông Nam Bộ?

A. Đồng Nai.



B. Bình Phước.



C. Bình Dương.
 

D. Tây Ninh.

Câu 27. Công trình thủy lợi Dầu Tiếng được xây dựng tại tỉnh

A. Tây Ninh.

B. Đồng Nai.

C. Bình Dương.


D. Bình Phước.

Câu 28. Ở Đông Nam Bộ, quy mô của trung tâm công nghiệp Tây Ninh thuộc loại

A. nhỏ.

B. vừa.

C. lớn.


D. rất lớn

Câu 29. Dạng địa hình phổ biến ở Đông Nam Bộ là

A. đồng bằng.

B. cao nguyên.

C. đồi núi thấp.

D.bán bình nguyên.

Câu 30. Loại đất đặc trưng có ở vùng Đông Nam Bộ là đất

A. cát.

B. badan.

C. xám.


D. phù sa.

Câu 31. Huyện đảo thuộc vùng Đông Nam Bộ là

A. Vân Đồn.

B. Phú Quý.

C. Côn Đảo.

D. Phú Quốc.

Câu 32. Chiếm tỷ trọng lớn nhất trong cơ cấu kinh tế của vùng Đông Nam Bộ năm 2002 là ngành nào sau đây?

A. Công nghiệp. 

B. Dịch vụ.

C. Nông nghiệp, lâm nghiệp.



D. Công nghiệp - xây dựng.


Câu 33. Trong các tiêu chí phát triển dân cư - xã hội, tiêu chí nào Đông Nam Bộ thấp hơn cả nước? 

A. Mật độ dân số.





B. Tỷ lệ dân số thành thị.

C. Tỷ lệ thất nghiệp ở đô thị. 

D. Thu nhập bình quân đầu người.



Câu 34. Đông Nam Bộ không giáp với vùng nào sau đây?

A. Tây Nguyên. 

B. Bắc Trung Bộ.

C. Duyên hải Nam Trung Bộ. 

D. Đồng bằng sông Cửu Long.

Câu 35. Vấn đề cần được quan tâm nhất hiện nay ở Đông Nam Bộ là

A. thu nhập thấp.
 

B. cơ sở hạ tầng.

C. ô nhiễm môi trường.


D. đất nhiễm mặn, phèn.

Câu 36. Mặt hàng xuất khẩu chủ lực của vùng Đông Nam Bộ là

A. hoa quả.

B. lúa, gạo.

C. dầu thô.

D. mía, dừa.
Câu 37. Biện pháp quan trọng hàng đầu trong việc đẩy mạnh thâm canh cây công nghiệp ở vùng Đông Nam Bộ là

A. tăng cường các cơ sở công nghiệp chế biến.

B. nâng cao chất lượng lao động.

C. tăng cường công tác thủy lợi.

D. hạn chế xói mòn,rửa trôi trên đất bazan.
Câu 38. Về tự nhiên, vùng Đông Nam Bộ khác Tây Nguyên ở chỗ

A. khí hậu ít có sự phân hóa theo độ cao.

B. sông có giá trị hơn về thủy điện.

C. nguồn nước ngầm phong phú hơn.

D. có tiềm năng lớn về rừng.
Câu 39. Khó khăn lớn nhất về tự nhiên ở Đông Nam bộ là 

A. tài nguyên khoáng sản ít.

B. đất đai kém màu mỡ nhất.

C. tài nguyên rừng nghèo.

D. mùa khô kéo dài.

Câu 40. Đông Nam Bộ là vùng có thể phát triển mạnh cả cây công nghiệp lâu năm và cây công nghiệp ngắn ngày nhờ:

A. có diện tích đất ba dan và đất xám phù sa cổ rông lớn.

B. có khí hậu cận xích đạo gió mùa, ít thiên tai.

C. có nhiều cơ sở chế biến sản phẩm cây công nghiệp.

D. người dân có kinh nghiệm trong trồng và chế biến cây công ngiệp.

Câu 41 Căn cứ vào Atlat Địa lí Việt Nam trang 29, cho biết trong các trung tâm công nghiệp sau đây có cơ cấu ngành công nghiêp đa dạng nhất ở Đông Nam Bộ?

A. Biên Hòa. 

B. Thủ Dầu Một.

C. TP. Hồ Chí Minh. 

D. Vũng Tàu.

Câu 42. Căn cứ vào Atlat Địa lí Việt Nam trang 29, cho biết tuyến đường ô tô nối liền vùng Đông Nam Bộ với Tây Nguyên?

A. Quốc lộ 14 và 20. 

B. Quốc lộ 13 và 14.

C. Quốc lộ 1 và 14. 

D. Quốc lộ 1 và 13.

Câu 43. Yếu tố nào sau đây không phải là lợi thế thu hút vốn đầu tư của nước ngoài vào Đông Nam Bộ?

A. Vị trí địa lý, điều kiện tự nhiên. 
 

B. Lao động có chuyên môn kỹ thuật.

C. Cơ sở vật chất kỹ thuật, cơ sở hạ tầng. 

D. Khí hậu nhiệt đới có một mùa khô.

Câu 44. Khó khăn nổi bật trong quá trình phát triển công nghiệp ở Đông Nam Bộ cần giải quyết là

A. môi trường ô nhiễm.

B. thiếu vốn đầu tư.

C. công nghệ lạc hậu.

D. thiếu lao động có trình độ.

Câu 45. Vấn đề năng lượng của vùng Đông Nam Bộ sẽ được giải quyết theo hướng 

A. phát triển nguồn điện và mạng lưới điện.

B. nhập điện từ nước ngoài.

C. sử dụng điện nguyên tử.

D. sử dụng nguồn địa nhiệt.
Câu 46. Ngành công nghiệp trọng điểm nào của vùng Đông Nam Bộ sử dụng nguồn tài nguyên sẵn có?

A. Cơ khí - điện tử.





B. Khai thác nhiên liệu.

C. Chế biến lương thực, thực phẩm.



D. Vật liệu xây dựng.

Câu 47. Ngành công nghiệp trọng điểm nào của vùng Đông Nam Bộ sử dụng nhiều lao động?

A. Dệt may.
 

B. Điện.

 

C. Hoá chất.



D.Vật liệu xây dựng

Câu 48. Căn cứ vào Atlat Địa lí Việt Nam trang 30, các trung tâm công nghiệp có quy mô từ trên 40 đến 120 nghìn tỉ đồng của vùng kinh tế trọng điểm phía Nam là

A. Biên Hòa, Thủ Dầu Một, Vũng Tàu. 

B. TP. Hồ Chí Minh, Thủ Dầu Một, Vũng Tàu.

C. Thủ Dầu Một, Vũng Tàu, Tân An.

D. Thủ Dầu Một, TP. Hồ Chí Minh, Biên Hòa.

Câu 49. Căn cứ vào Atlat Địa lí Việt Nam trang 24, hai tỉnh (thành phố) có giá trị xuất khẩu lớn nhất nước ta là

A. TP. Hồ Chí Minh, Bà Rịa - Vũng Tàu. 

B. Hà Nội, Biên Hòa.

C. Bình Dương, Đồng Nai. 

D. Hà Nội, Bình Dương.

Câu 50. Cho bảng số liệu:

TỔNG MỨC BÁN LẺ HÀNG HÓA VÀ DOANH THI DỊCH VỤ TIÊU DÙNG CỦA ĐÔNG NAM BỘ VÀ ĐỒNG BẰNG SÔNG CỬU LONG, GIAI ĐOẠN 2000 - 2016 (nghìn tỷ đồng)
	Năm
	2000
	2005
	2010
	2016

	Đông Nam Bộ
	77,3
	157,1
	616,1
	1.171,0

	ĐB sông Cửu Long
	43,5
	97,5
	302,6
	660,9


(Nguồn: Niên giám thống kê Việt Nam 2017, NXB Thống kê, 2018)

Để thể hiện  tốc độ tăng trưởng tổng mức bán lẻ hàng hóa và doanh thu dịch vụ tiêu dùng của Đông Nam Bộ và Đồng bằng sông Cửu Long giai đoạn 2000  - 2016 theo bảng số liệu trên, dạng biểu đồ nào sau đây thích hợp nhất?

A. Tròn.


B. Kết hợp.



C. Cột.


D. Đường.

ĐỒNG BẰNG SÔNG CỬU LONG

Câu 1. Loại đất có diện tích lớn nhất ở Đồng bằng sông Cửu Long là

A. đất phèn. 

B. đất mặn. 

C. đất phù sa ngọt. 

D. đất cát ven biển.

Câu 2. Đồng bằng sông Cửu Long có diện tích khoảng
A. 20 000 km2.

B. 30 000 km2.

C. 40 000 km2.

D. 50 000 km2.

Câu 3. Tỉnh nào dưới đây thuộc vùng Đồng bằng sông Cửu Long?

A. Bình Dương.

B. Tây Ninh.

C. Bình Thuận. 

D. Long An.

Câu 4. Loại đất có ý nghĩa nhất đối với việc trồng lúa ở vùng Đồng bằng sông Cửu Long là

A. đất cát.

B. đất phèn.

C. đất mặn.

D. đất phù sa ngọt.

Câu 5. Ngành công nghiệp chiếm tỉ trọng cao nhất trong cơ cấu giá trị sản xuất công nghiệp của vùng Đồng bằng sông Cửu Long là

A. cơ khí nông nghiệp.

B. sản xuất hàng tiêu dùng. 

C. sản xuất vật liệu xây dựng. 

D. chế biến lương thực thực phẩm.

Câu 6. Trung tâm kinh tế lớn nhất của vùng Đồng bằng sông Cửu Long là 

A. Cà Mau. 

B. Cần Thơ.

C. Long An.

D. Sóc Trăng.

Câu 7. Loại hình giao thông phổ biến ở hầu khắp các tỉnh vùng Đồng bằng sông Cửu Long là 

A. đường ô tô.

B. đường biển

C. đường sông.

D. đường sắt.

Câu 128 Loại đất chiếm tỉ lệ cao nhất ở Đồng bằng sông Cửu Long là

A. phèn.
B. mặn. 

C. phù sa.

D. cát pha.

Câu 9. Khí hậu của vùng đồng bằng sông Cửu Long thể hiện rõ rệt tính chất

A. ôn đới lạnh. 

B. cận nhiệt đới


C. nhiệt đới ẩm.

D. cận xích đạo. 

Câu 10. Ngành công nghiệp giữ vai trò quan trọng nhất của đồng bằng sông Cửu Long là

A. sản xuất hàng tiêu dùng.
B. chế biến lương thực thực phẩm.

C. sản xuất vật liệu xây dựng.

D. cơ khí nông nghiệp.

Câu 11. Đặc điểm khí hậu ở Đồng bằng sông Cửu Long là
A. khí hậu cận nhiệt có một mùa đông lạnh.
 B. khí hậu nhiệt đới nóng ẩm quanh năm. 
C. khí hậu cận xích đạo, có 2 mùa rõ rệt. 

D. khí hậu xích đạo nóng ẩm quanh năm.

Câu 12. Khó khăn lớn nhất đối với việc phát triển nông nghiệp ở Đồng bằng sông Cửu Long vào mùa khô là
A. thiếu nước ngọt.


B. xâm nhập mặn và phèn. 

C. thuỷ triều tác động mạnh.

D. cháy rừng
Câu 13. Ở Đồng bằng sông Cửu Long, đất phù sa ngọt phân bố chủ yếu ở
A. Đồng Tháp Mười

B. Hà Tiên, Cần Thơ

C. dọc Sông Tiền, sông Hậu

D. cực Nam Cà Mau

Câu 14. Ngành công nghiệp phát triển mạnh nhất hiện nay ở Đồng bằng sông Cửu Long là
A. chế biến lương thực, thực phẩm. 

B. vật liệu xây dựng. 

C. cơ khí nông nghiệp.
 

D. sản xuất hàng tiêu dùng.

Câu 15. Các tỉnh, thành phố nào sau đây không thuộc Đồng bằng sông Cửu Long?

A. Cần Thơ, Long An, Đồng Tháp.

B. Tiền Giang, Vĩnh Long, Bến Tre.

C. An Giang, Kiên Giang, Bạc Liêu.

D. Tây Ninh, Bình Dương, Bình Phước.

Câu 16. Đồng bắng sông Cửu Long tiếp giáp với vùng nào sau đây?

A. Tây Nguyên.

B. Đông Nam Bô.

C. Bắc Trung Bộ.

D. Duyên hải Nam Trung Bộ.

Câu 17. Phát biểu nào sau đây không đúng khi nói về vai trò của Đồng bằng sông Cửu Long trong việc sản xuất lương thực, thực phẩm của cả nước ?
A. Sản xuất hơn 50% sản lượng lương thực toàn quốc. 

B. Dẫn đầu cả nước về trồng mía, cây ăn quả. 

C. Phát triển mạnh chăn nuôi lợn, gia cầm. 

D. Cung cấp gần 30% sản lượng thuỷ sản của cả nước.
Câu 18. Cho bảng số liệu:

DIỆN TÍCH VÀ SẢN LƯỢNG LÚA CẢ NĂM, NĂM 2000 VÀ 2014

	Vùng
	Diện tích (nghìn ha) 
	Sản lượng (nghìn tấn) 

	
	2000
	2014
	2000
	2014

	ĐBSH
	1212,6
	1079,6
	6586,6
	6548,5

	ĐBSCL
	3945,8
	4249,5
	16702,7
	25245,6

	Cả nước
	7666,3
	7816,2
	32529,5
	44974,6


(Nguồn: Niên giám thống kê Việt Nam năm 2015, NXB Thống kê, 2016) 

Căn cứ vào kết quả xử lý số liệu từ bảng trên, trong giai đoạn 2000 – 2014 tỉ trọng về diện tích lúa cả năm của hai vùng ĐBSH và ĐBSCL so với cả nước thay đổi theo xu hướng

A. tỉ trọng của cả hai vùng đều tăng.

B. tỉ trọng của cả hai vùng đều giảm. 

C. tỉ trọng của vùng ĐBSCL tăng, tỉ trọng của vùng ĐBSH giảm.

D. tỉ trọng của vùng ĐBSH tăng, tỉ trọng của vùng ĐBSCL giảm.

Câu 19. Nguyên nhân quan trọng nhất làm cho ngành khai thác thủy sản phát triển mạnh ở đồng bằng sông Cửu Long là

A. nhiều vùng trũng ngập nước vào mùa mưa.

B. có nhiều bãi triều và rừng ngập mặn.

C. mạng lưới sông ngòi, kênh rạch chằng chịt.

D. có ba mặt giáp biển, ngư trường lớn.

Câu 20. Hạn chế lớn nhất trong sử dụng và cải tạo tự nhiên ở đồng bằng sông Cửu Long là

A. diện tích đất phèn, đất mặn lớn.

B. thường xuyên xảy ra triều cường.

C. mùa khô kéo dài từ tháng 11 - 4.

Câu 21. Nguồn lợi do lũ mang lại ở Đồng bắng sông Cửu Long là

A. cung cấp nguồn thủy sản lớn theo dòng lũ.

B. làm cho mạng lưới sông và kênh chằng chịt.

C. giúp phát triển loại hình chợ nổi trên sông.



D. tạo thuận lợi cho giao thông đường thủy.

Câu 22. Vào mùa khô, khó khăn lớn nhất đối với sản xuất nông nghiệp ở Đồng bắng sông Cửu Long là

A. xâm nhập măn.

B. triều cường.

C. thiếu nước ngọt.

D. cháy rừng.

Câu 23. Cho bảng số liệu:

DIỆN TÍCH GIEO TRỒNG VÀ SẢN LƯỢNG LÚA CẢ NĂM Ở ĐỒNG BẰNG SÔNG HỒNG VÀ ĐỒNG BẰNG SÔNG CỬU LONG NĂM 2005 VÀ 2014

	Vùng
	Diện tích (nghìn ha) 
	Sản lượng lúa 

 (nghìn tấn) 

	
	2005
	2014
	2005
	2014

	Đồng bằng sông Hồng
	1 186,1
	1 122,7
	6 398,4
	7 175,2

	Đồng bằng sông Cửu Long
	3 826,3
	4 249,5
	19 298,5
	25 475,0


 (Nguồn: Niên giám thống kê Việt Nam 2015, Nhà xuất bản Thống kê, 2016) 

Theo bảng số liệu trên, nhận xét nào không đúng về diện tích và sản lượng lúa cả năm của Đồng bằng sông Hồng và Đồng bằng sông Cửu Long năm 2005 và năm 2014?

A. Đồng bằng sông Hồng có diện tích lúa giảm và sản lượng tăng.

B. Đồng bằng sông Cửu Long có diện tích và sản lượng lúa tăng nhanh.

C. Sản lượng lúa ở đồng bằng sông Cửu Long tăng nhanh hơn.

D. Đồng bằng sông Cửu Long tốc độ tăng diện tích nhanh hơn sản lượng.

Câu 24. Cho bảng số liệu:

SẢN LƯỢNG THỦY SẢN Ở ĐỒNG BẰNG SÔNG CỬU LONG 

GIAI ĐOẠN 2005 ĐẾN 2015

 (Đơn vị: nghìn tấn) 

	Năm
	2005
	2010
	2015

	Đồng bằng sông Cửu Long
	819,2
	1169,1
	1354,5

	Cả nước
	1584,4
	2250,5
	2647,4


(Nguồn: Niên giám thống kê Việt Nam 2016, Nhà xuất bản Thống kê, 2017)
Để so sánh sản lượng thủy sản của đồng bằng sông Cửu Long với cả nước theo bảng số liệu trên, dạng biểu đồ nào sau đây là thích hợp nhất?

A. Cột.

B. Đường.

C. Miền.

D. Tròn.

